
STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
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sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

1 NN-30362 Ornim-500
M/s Maxtar Bio-

Genics
01/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

2 NN-30363 Remedia
Công ty TNHH DP 

Việt Tin
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

3 NN-30364 Remedia
Công ty TNHH DP 

Việt Tin
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

4 NN-30365 Remedia
Công ty TNHH DP 

Việt Tin
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

5 NN-30366

Abacavir sulfate 

60mg and 

lamivudine 30mg 

tablets

Aurobindo Pharma 

Limited
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

6 NN-30367

Abacavir sulfate 

600mg and 

lamivudine 300mg 

tablets

Aurobindo Pharma 

Limited
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

7 NN-30368
Anastrozole Gerda 

1mg

Công ty TNHH Dược 

phẩm Huy Cường
02/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

8 NN-30369 Softasept CHG
B. Braun Medical 

Industries Sdn. Bhd.
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

9 NN-30370
Carivalan 

6,25mg/5mg

Les Laboratories 

Servier
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

10 NN-30371
Carivalan 

6,25mg/7,5mg

Les Laboratories 

Servier
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

11 NN-30372
Carivalan 12,5 

mg/5mg

Les Laboratories 

Servier
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017
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12 NN-30373
Carivalan 12,5 

mg/7,5mg

Les Laboratories 

Servier
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

13 NN-30374
Carivalan 25 

mg/5mg

Les Laboratories 

Servier
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

14 NN-30375
Carivalan 25 

mg/7,5mg

Les Laboratories 

Servier
02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

15 NN-30376 Ventinat 1g/2g
Công ty TNHH TM 

Nam Đồng
03/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

16 NN-30377 Simoflox
Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm Việt Tin
03/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

17 NN-30378 Ursodeo Capsules Kwan Star Co., Ltd. 06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

18 NN-30379 AB Ausbiobone
Công ty CP Dược 

TBYT Đà Nẵng
06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

19 NN-30380 Cpotroil-B
TNHH Dược phẩm 

Rồng Vàng
06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

20 NN-30381 Cpotroil
TNHH Dược phẩm 

Rồng Vàng
06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

21 NN-30382 Fotasure
SRS Pharmaceuticals 

PVT LTD
06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

22 NN-30383 Sanmox 625
SRS Pharmaceuticals 

PVT LTD
06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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23 NN-30384 Sanmox 1000
SRS Pharmaceuticals 

PVT LTD
06/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

24 NN-30385 Hepbest
MI Pharma Private 

Limited
07/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

25 NN-30387 Litiap
Công ty TNHH Dược 

phẩm DOHA
07/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

26 NN-30388 Docetaxel Mylan
MI Pharma Private 

Limited
07/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

27 NN-30389 FASGESIC 400
Paradigm 

Pharmaceuticals, Inc.
07/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

28 NN-30390 Asquare Il-Yang Pharm Co. 08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

29 NN-30391
Rabeprazol 

Azevedos 20mg
Il-Yang Pharm Co. 08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

30 NN-30392 Limenda
Công ty CPDP Minh 

Kỳ
08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

31 NN-30393 Cefotaxim sodium
Sinobright Pharma 

Co., Ltd.
08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

32 NN-30394 Vioplex-T
Công ty CPDP Minh 

Kỳ
08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

33 NN-30395 Vagacyte Panacea Biotec Ltd 08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

34 NN-30396
Atorvastatin-Alkem 

20 mg.

Alkem Laboratories 

Ltd.
08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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35 NN-30397
Roswera 5mg film-

coated tablets

Công ty TNHH TM 

Nam Đồng
08/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

36 NN-30398 Atorin 10 Tablets

Medley 

Pharmaceuticals 

Limited

08/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

37 NN-30399 Dasselta
Công ty TNHH TM 

Nam Đồng
09/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

38 NN-30400 Imbruvica Janssen-Cilag Ltd 09/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

39 NN-30401
Atorvastatin-Alkem 

10 mg.

Alkem Laboratories 

Ltd.
09/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

40 NN-30402
Atorvastatin-Alkem 

40 mg.

Alkem Laboratories 

Ltd.
09/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

41 NN-30403 Protamine Sulfate
Công ty CPDP Duy 

Tân
09/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

42 NN-30404 Rosipex
Công ty TNHH MTV 

DP Việt Tin
10/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

43 NN-30405 Rosipex
Công ty TNHH MTV 

DP Việt Tin
10/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

44 NN-30406 Alecensa ®
F. Hoffmann-La Roche 

Ltd
10/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

45 NN-30407 Atormac 20
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
13/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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46 NN-30408 Omnitan 50
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
13/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

47 NN-30409 Omnitan 100
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
13/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

48 NN-30410 Ivabran 5mg
Les Laboratories 

Servier
13/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

49 NN-30411 Ivabran 10mg
Les Laboratories 

Servier
13/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

50 NN-30412

Gliclada SR 90mg 

modified-release 

tablets

S.I.A (Tenamyd 

Canada) INC
14/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

51 NN-30413
Ratida 400mg fiml 

coated tablets

công ty TNHH thương 

mại Nam đồng
15/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

52 NN-30414 Fitin Syrup

Medley 

Pharmaceuticals 

Limited

15/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

53 NN-30415 R.B.Tone Capsule

Medley 

Pharmaceuticals 

Limited

15/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

54 NN-30416 Epclusa
A. Menarini Singapore 

PTE LTD
15/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

55 NN-30417
BUSTAT Tab. 40 

mg.

Young IL Pharm CO. 

LTD
15/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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56 NN-30418
Rabeprazol 

Azevedos 10mg
Il-Yang Pharm Co. 17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

57 NN-30419
AJU AMIKACIN 

Injection 500 mg

Young IL Pharm CO . 

LTD
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

58 NN-30420
Cimetidin injection 

150mg/ml "Y.Y"

Công ty CP Dược-

TBYT Đà Nẵng
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

59 NN-30421 Duohexin tab.
Công ty TNHH DP Tú 

Uyên
17/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

60 NN-30422 Virvic Gran Pharmaunity Co., LTD 17/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

61 NN-30423
Eu-dexfen 25mg 

Oral Solution

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Nội
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

62 NN-30427 Chloramphenicol
Sinobright Pharma 

Co., Ltd.
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

63 NN-30428 Alvoceva
Công ty TNHH DP 

Việt Pháp
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

64 NN-30429 Alvoceva
Công ty TNHH DP 

Việt Pháp
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

65 NN-30430 Alvoceva
Công ty TNHH DP 

Việt Pháp
17/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

66 NN-30431
Fulvestrant Sandoz 

250mg

Novartis (Singapore) 

Pte Ltd
20/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

67 NN-30432 Dynapar EC
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.
21/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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68 NN-30433 Kadipin
American Taiwan 

Biopharm Co LTD
21/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

69 NN-30434 Kadipin
American Taiwan 

Biopharm Co LTD
21/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

70 NN-30435 Fredbalin 75

U SQUARE 

Lifesciences Private 

LTD.

21/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

71 NN-30436
Ceftazidime 

Panpharma 250 mg
TMDVKT Đức Việt 23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

72 NN-30437
Ceftazidime 

Panpharma 500 mg
TMDVKT Đức Việt 23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

73 NN-30438
Ceftazidime 

Panpharma 2g
TMDVKT Đức Việt 23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

74 NN-30439 Hebetapine TMDVKT Đức Việt 23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

75 NN-30440 Fleet enema Asian enterprise Inc 23/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

76 NN-30444 Relipol 2,5 mg
Công ty MI Pharma 

limited
23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

77 NN-30445 Relipol 5 mg
Công ty MI Pharma 

limited
23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

78 NN-30446 Relipol 10 mg
Công ty MI Pharma 

limited
23/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

79 NN-30447 Docetaxel Mylan
MI Pharma Private 

Limited
23/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

80 NN-30448
Roswera 20mg film-

coated tablets

TNHH Thương mại 

Nam Đồng
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

81 NN-30449

Kventiax 300mg 

prolonged release 

tablets

TNHH Thương mại 

Nam Đồng
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

82 NN-30450 ACT

Công ty CPDP và 

TBYT Chìa Khóa 

Vàng

24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

83 NN-30451
Desloratadine 

normon 5mg 

CPDP Vạn Cường 

Phát
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

84 NN-30452 Stomagold 20
SRS Pharmaceuticals 

PVT LTD
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

85 NN-30453 Stomagold 40
SRS Pharmaceuticals 

PVT LTD
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

86 NN-30454 Xepafuzin
Xepa-Soul Pattinson 

(Malaysia) Sdn. Bhd.
24/11/2017 08/12/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

87 NN-30455 Daxotel 80 mg/4 ml
Fresenius Kabi 

Bidiphar
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

88 NN-30456
Daxotel 120 mg/6 

ml

Fresenius Kabi 

Bidiphar
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới

89 NN-30457 Ozapex
Công ty TNHH MTV 

Ân Phát
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

90 NN-30458 Ozapex
Công ty TNHH MTV 

Ân Phát
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Nước 

ngoài

Đăng ký 

mới
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